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ENGLISH FOR FAMILY 5 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 5” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

TÊN BÀI TỪ VỰNG 

(VOCABULARY) 

NGỮ PHÁP 

(GRAMMAR) 

PHÁT ÂM 

(PHONICS) 

BÀI HỌC 

(LESSON) 

MY FRIENDS AND I 

UNIT 1 

What's your 

address?  

 

1. Chủ đề nơi 

chốn 

2. Chủ đề địa 

chỉ 

3. Tính từ mô 

tả 

1. Bạn đến từ 

đâu? 

2. Địa chỉ của 

bạn là gì? 

3. Nơi ở của 

bạn như thế 

nào? 

1. Các khái niệm 

cơ bản 

2. Trọng âm của 

từ 

1. Giới thiệu về bản 

thân (quê hương, nơi 

sống, sống cùng với 

ai....) 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về nơi bạn 

sống 

3. Trọng âm của từ. 

UNIT 2 

I always get 

up early. 

How about 

you? 

 

Hoạt động 

thường ngày 

1. Bạn 

thường làm gì 

vào…? 

2. Bạn làm 

việc đó 

thường xuyên 

như thế nào? 

Trọng âm của 

trạng từ tần suất 

1. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về thói quen 

hàng ngày của bạn. 

2. Hỏi và trả lời bạn 

thường xuyên làm việc 

đó như thế nào? 

3. Trọng âm trạng từ 

tần suất 

UNIT 3 

Where did 

1. Chủ đề kỳ 

nghỉ 

1. Ai đó đã đi 

nghỉ ở đâu? 

Trọng âm của 

từ motorbike, 

1. Ôn tập về dạng quá 

khứ đơn của động từ. 
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you go on 

holiday?  

2. Chủ đề 

phương tiện đi 

lại 

2. Hỏi 

phương tiện 

đến một nơi 

nào đó 

underground, 

holiday, family 

Cách chia động từ ở 

dạng khẳng định. Cách 

phát âm động từ “ed” 

(Verb-ed hay V-ed) 

2. Hỏi và trả lời nhừng 

câu hỏi về làm cách 

nào để đến nơi khác 

3. Trọng âm của một 

số từ. 

UNIT 4 

 Did you go 

to the party? 

 

Chủ đề bữa 

tiệc 

1. Bạn đã đến 

dự tiệc phải 

không? 

2. Bạn đã làm 

gì ở bữa tiệc? 

 Trọng âm của 

từ party, Sunday, 

enjoy, invite 

1. Hỏi và trả lời bạn đã 

đến dự tiệc phải 

không. 

2. Hỏi và trả lời bạn đã 

làm gì ở bữa tiệc. 

3. Trọng âm của một 

số từ. 

UNIT 5 

Where will 

you be this 

weekend? 

 

Chủ đề kỳ nghỉ 1. Bạn sẽ ở 

đâu? 

2. Bạn sẽ làm 

gì? 

Trọng âm của 

từ: seaside, 

island, 

countryside 

1. Hỏi và trả lời bạn sẽ 

ở đâu. 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về bạn sẽ ở 

đâu và làm gì. 

3. Trọng âm của một 

số từ. 

REVIEW 1 Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các âm 

đã học. 

Luyện tập và game 
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MY SCHOOL AND I 

UNIT 6 

How many 

lessons do 

you have 

today? 

 

Chủ đề học tập 

trên lớp 

  

Cách hỏi số 

lượng môn 

học và mức 

độ thường 

xuyên 

  

     1. Khái niệm 

trọng âm của câu 

     2. Trọng âm 

câu 

1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn có bao nhiêu môn 

học hôm nay. 

2. Hỏi và trả lời câu hỏi 

mức độ thường xuyên. 

3. Trọng âm câu. 

UNIT 7 

How do you 

learn 

English? 

 

Chủ đề học 

tiếng Anh 

Bạn học tiếng 

Anh như thế 

nào? 

Trọng âm câu 1. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về bạn học 

tiếng Anh thế nào. 

2. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn luyện nói tiếng 

Anh thế nào? 

3. Trọng âm câu 

UNIT 8 

What are 

you 

reading? 

 

1. Chủ đề các 

thể loại truyện 

2. Chủ đề 

nhân vật trong 

truyện 

3. Chủ đề tính 

cách của nhân 

vật 

Bạn đang đọc 

gì vậy? 

Trọng âm câu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn đang đọc sách gì. 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về sách/truyện 

bạn đang đọc. 

3. Trọng âm câu 
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UNIT 9 

What did 

you see at 

the zoo?  

1. Chủ đề con 

vật 

2. Chủ đề hoạt 

động của con 

vật 

3. Chủ đề đặc 

điểm của con 

vật 

1. Bạn đã 

nhìn thấy gì ở 

sở thú 

2. Con vật đó 

đã làm gì khi 

bạn ở đó 

Trọng âm câu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn đã thấy gì ở sở 

thú. 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về những con 

vật ở sở thú. 

3. Trọng âm câu 

UNIT 10 

When will 

Sports Day 

be? 

 

Chủ đề ngày 

hội 

1. Cách hỏi 

thời gian mà 

ngày hội sẽ 

diễn ra 

2. Bạn sẽ làm 

gì trong Ngày 

hội Thể thao 

Trọng âm câu 1. Hỏi và trả lời thời 

gian mà ngày hội thể 

thao sẽ diễn ra. 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về bạn sẽ làm 

gì vào ngày Hội thao ở 

Trường bạn. 

3. Trọng âm câu 

REVIEW 2 Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các âm 

đã học. 

Luyện tập và game 

MY FAMILY AND I 

UNIT 11 

What's the 

matter with 

you? 

 

1. Chủ đề các 

bệnh thường 

gặp 

1. Bạn bị sao 

thế 

2. Cách đưa 

lời khuyên và 

cách hồi đáp 

1. Khái niệm ngữ 

điệu 

2. Ngữ điệu 

1. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về những vấn 

đề sức khỏe. 
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2. Chủ đề 

phòng bệnh và 

chữa bệnh 

2. Cách đưa lời 

khuyên và cách hồi 

đáp. 

3. Khái niệm ngữ điệu. 

UNIT 12 

Don't ride 

your bike 

too fast! 

 

1. Vật dụng 

trong gia đình 

2. Chủ đề các 

hành động 

3. Tai nạn 

thường gặp 

trong nhà 

Cảnh báo bạn 

về tai nạn có 

thể xảy ra 

Ngữ điệu 1. Cảnh báo bạn về tai 

nạn có thể xảy ra 

2. Cách đưa lời 

khuyên nên và không 

nên. 

3. Ngữ điệu. 

UNIT 13 

What do you 

do in your 

free time? 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Bạn làm gì 

vào thời gian 

rảnh rỗi 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn làm gì vào thời 

gian rảnh rỗi. 

2. Hỏi và trả lời câu hỏi 

người thân của bạn 

làm gì vào thời gian 

rảnh rỗi. 

3. Ngữ điệu. 

UNIT 14 

What 

happened in 

the story? 

1. Con vật 

trong truyện 

2. Tình tiết 

trong truyện 

3. Đặc điểm 

của nhân vật 

1. Điều gì đã 

xảy ra trong 

câu chuyện 

2. Bạn nghĩ gì 

về nhân vật 

đó 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

điều gì đã xảy ra trong 

câu chuyện 

2. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn nghĩ gì về nhân 

vật trong chuyện 

3. Ngữ điệu 
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4. Chi tiết trong 

truyện 

UNIT 15 

What would 

you like to 

be in the 

future? 

 

1. Chủ đề 

nghề nghiệp 

2. Chủ đề hoạt 

động 

3. Chủ đề 

không gian 

Bạn muốn 

làm nghề nào 

trong tương 

lai 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn muốn làm nghề 

nào trong tương lai 

2. Hỏi và trả lời tại sao 

bạn muốn làm nghề 

đó. 

3. Ngữ điệu 

REVIEW 3 Tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

Tổng hợp các 

kiến thức ngữ 

pháp đã học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các âm 

đã học. 

Luyện tập và game 

WORLD AROUND ME 

UNIT 16 

Where's the 

post office? 

 

 

1. Chủ đề địa 

điểm 

2. Chủ đề hoạt 

động đi lại 

1. Hỏi vị trí 

của một địa 

điểm 

2. Hỏi đường 

và phương 

tiện đến một 

địa điểm 

 Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

vị trí của một địa điểm 

ở đâu 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi về đi bằng 

cách nào để đến 

những nơi 

3. Ngữ điệu 

UNIT 17 

What would 

you like to 

1. Chủ đề đồ 

ăn uống 

1. Hỏi bạn 

muốn ăn hay 

uống gì 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi bạn muông ăn 

hay uống gì 
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eat? 

 

2. Chủ đề thực 

phẩm 

3. Chủ đề rau, 

củ, quả 

4. Đặc điểm 

món ăn 

5. Định lượng 

cho đồ ăn, 

uống 

2. Hỏi lượng 

đồ ăn hay đồ 

uống mà bạn 

ăn mỗi ngày 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi hỏi lượng đồ 

ăn hay đồ uống mà 

bạn ăn mỗi ngày. 

Danh từ đếm được là 

danh từ chỉ những vật 

thể, con người, ý 

niệm,... riêng lẻ có thể 

đếm được. 

3. Ngữ điệu 

UNIT 18 

What will the 

weather be 

like 

tomorrow? 

 

1. Chủ đề các 

mùa trong năm 

2. Chủ đề thời 

tiết 

1. Hỏi thời tiết 

một thời điểm 

trong tương 

lai 

2. Hỏi đặc 

điểm thời tiết 

một mùa nào 

đó 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời thời 

tiết một thời điểm trong 

tương lai 

2. Hỏi và trả lời đặc 

điểm thời tiết một mùa 

nào đó. 

3. Ngữ điệu 

UNIT 19 

Which place 

would you 

like to visit? 

 

1. Chủ đề địa 

điểm tham 

quan 

2. Chủ đề 

nhận xét địa 

điểm 

1. Bạn muốn 

đến thăm nơi 

nào 

2. Bạn nghĩ 

sao về địa 

danh đó 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn muốn đến thăm 

nơi nào trong tương lai 

2. Hỏi và trả lời câu hỏi 

bạn nghỉ sao về địa 

danh/địa điểm đó 

3. Ngữ điệu 
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UNIT 20 

Which one is 

more 

exciting, life 

in the city or 

life in the 

countryside

?  

Tính từ nhận 

xét 

1. So sánh 

hai địa điểm 

với tính từ 

ngắn 

2. So sánh 

hai địa điểm 

với tính từ dài 

Ngữ điệu 1. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi so sánh hai địa 

điểm với tính từ ngắn 

2. Hỏi và trả lời những 

câu hỏi so sánh hai địa 

điểm với tính từ dài 

3. Ngữ điệu 

REVIEW 4 tổng hợp các 

chủ đề từ vựng 

đã học. 

tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

tổng hợp cách 

phát âm các âm 

đã học. 

Luyện tập và game 

          

 


